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I.PHẦN TRẮC NGHIỆM (6 điểm)
Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:
Câu 1(M1-1điểm). Điền chữ hoặc số thích hợp vào chỗ chấm
a)Số 8 chục và 1 đơn vị viết là…….Đọc là……………………………………
b)Số 75 gồm ….chục và…..đơn vị. Đọc là……………………………………..
Câu 2(M1-1 điểm)
a, Hiệu của hai số 88 và 15 là:
	          A. 72
	B. 73
	C. 74
	D. 75


b, Số 31 trong biểu thức 31 + 43 = 74 được gọi là:
	          A. Số bị trừ
	B. Số trừ                  
	C. Tổng
	D. Số hạng



[bookmark: _Hlk216599588]Câu 3. (M1-1 điểm)
a. 22 giờ hay còn gọi là:
A. 10 giờ đêm             B. 12 giờ  đêm                 C. 20 giờ           D. 2 giờ đêm
b. 1 tuần có bao nhiêu ngày?
A. 5 ngày                B.7 ngày            C.24 ngày              D.30 ngày
Câu 4(M2-1điểm).Trong vườn có 45 cây ổi, số cây na nhiều hơn số cây ổi là 18 cây.Vậy trong vườn có:
A.62 cây na             B.63 cây na                C.27 cây na             D.28 cây na
Câu 5.(M2- 1điểm)
 a.Để xếp được một hình tứ giác ít nhất cần mấy que tính:
A.2              B.3                   C.4                 D.5
b. Hình bên có mấy hình tam giác và tứ giác?
[image: Câu 9]A.2 hình tam giác và 2 hình tứ giác
B.3 hình  tam giác và 3 hình tứ giác                
C. 4 hình tam giác và 4 hình tứ giác
D.5 hình tam giác và 3 hình tứ giác
	
	


Câu 6 (M3-1điểm). Cô giáo treo 3 tấm bìa: hình vuông, hình chữ nhật và hình tròn. Tấm bìa không có cạnh là:
A. Hình vuông                   B. Hình chữ nhật
C. Hình tròn                       D. Hình tam giác
II.PHẦN TỰ LUẬN (4 điểm)
Câu 7. (M1-1 điểm)Điền từ “ nặng hơn; nhẹ hơn; cao hơn; thấp hơn” phù hợp vào chỗ chấm:
a. An cân nặng 23 kg, Bình cân nặng 27kg. Vậy  Bình ………… An.
b. Bé Hà cao 87cm, bé Mai cao 91cm. Vậy bé Hà…………..bé Mai.
Câu 8(M1-1điểm).Đặt tính rồi tính
a) 28 + 34            b)19 + 25                 c)83 – 68               d)82 – 8
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Câu 9(M2-1điểm). Con lợn cân nặng 66 kg, con bê nặng hơn con lợn 24 kg. Hỏi con bê cân nặng bao nhiêu ki- lô- gam?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 10(M3-1điểm).Tìm hiệu của hai số biết số bị trừ là số liền sau của 90 và số trừ là số liền trước của số nhỏ nhất có hai chữ số.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
*Đáp án và biểu điểm
-Học sinh làm đúng mỗi bài cho 1 điểm.
Câu 1
a)Số 8 chục và 1 đơn vị viết là 81.Đọc là Tám mươi mốt
b)Số 75 gồm 7 chục và 5 đơn vị. Đọc là Bảy mươi lăm
Câu 2
a, B
b, D
Câu 3. a/A; b.B
Câu 4. B a/nặng hơn; b/ thấp hơn
Câu 5. a/ C; b/ D
Câu 6. C 
Câu 7. a/nặng hơn; b/ thấp hơn
Câu 8.Đặt tính và tính đúng mỗi phép tính cho 0,25 đ
Câu 9
Bài giải 
Con bê cân nặng là:
66 +  24 = 90 (kg)
Đáp số: 90 kg
Câu 10.
Bài giải
Số bị trừ là số liền sau của 90 và là 91
Số trừ là số liền trước của số nhỏ nhất có hai chữa số và là 9
Hiệu của hai số đó là:
91 – 9 = 82
Đáp số: 82
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